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1. Lịch sử 10 

Chủ đề Bài Mức độ kiến thức 

Chủ đề 3: 

MỘT SỐ NỀN 

VĂN MINH 

THẾ GIỚI 

THỜI KÌ CỔ - 

TRUNG ĐẠI 

Bài 4. Khái 
niệm văn minh. 
Một số nền văn 
minh phương 
Đông thời kì cổ 
- trung đại  

Nhận biết: 

- Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ai Cập về chữ 
viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc. 

- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ấn Độ về 
chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo. 

- Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Trung Hoa về 
chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, y học, thiên văn 
học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo.  

 

Bài 5. Một số 

nền văn minh 

phương Tây 

thời kì cổ - 

trung đại    

Nhận biết 
- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Hy 
Lạp – La Mã về chữ viết, thiên văn học, lịch pháp, văn học, nghệ 
thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo, thể thao. 
- Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh thời 
Phục hưng về tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, 
thiên văn học. 
Thông hiểu 
Phân tích được ý nghĩa của văn minh Hy lạp - La mã. 
Phân tích được ý nghĩa của văn minh thời Phục hưng về tư tưởng, 
văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học. 

Vận dụng  
Đánh giá tác động văn minh phương Tây đối với nền văn hóa thế 
giới. 
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CÁC CUỘC 

CÁCH 

MẠNG 

CÔNG 

NGHIỆP 

TRONG 

LỊCH SỬ 

THẾ GIỚI 

Bài 6. Các 

cuộc cách 

mạng công 

nghiệp thời kỳ 

cận đại 

Nhận biết 
- Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất. 
- Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ hai. 
- Nêu được ý nghĩa và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 
nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hóa. 

Thông hiểu 
- Giải thích được tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất 
và lần thứ hai đối với kinh tế, xã hội, văn hóa. 
- Phân biệt được cách mạng công nghiệp lần thứ nhất với lần thứ 
hai. 
- Phân tích được ý nghĩa và đánh giá được tác động của cuộc Cách 
mạng lần thứ nhất và Cách mạng công nghiệp lần thứ hai về kinh 
tế, văn hoá, xã hội. 
Vận dụng 
- Đánh giá được tác động của cuộc Cách mạng lần thứ nhất và Cách 
mạng công nghiệp lần thứ hai. 
- Vận dụng những hiểu biết về tác động tích cực của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai để nói về những chuyển 
biến mạnh mẽ trong các nhành kinh tế khác, đặc biệt nông nghiệp 
và giao thông vận tải của Việt Nam hiện nay. 

2. Lịch sử 11 

Chủ đề Bài Mức độ kiến thức 

Chủ đề 1. 
Cách mạng 
tư sản và sự 
phát triển 
của chủ 
nghĩa tư bản 
 

Bài 1: Một số 
vấn đề chung 
về cách mạng 
tư sản 

Nhận biết 
– Trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản về kinh tế, 
chính trị, xã hội, tư tưởng. 
– Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 
 

Bài 2: Sự xác 
lập và phát 
triển của chủ 
nghĩa tư bản 

Nhận biết 
– Nêu được khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
– Nêu được tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
– Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát 
triển của chủ nghĩa tư bản. 
– Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh 
tranh sang độc quyền. 
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Chủ đề  2.  
Chủ nghĩa 
xã hội từ 
1917 đến nay  

Bài 3: Sự hình 
thành Liên 
bang Cộng hoà 
xã hội chủ 
nghĩa Xô Viết 

Nhận biết 
– Trình bày được quá trình hình thành Liên bang Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Xô viết. 
 

Bài 4: Sự 
phát triển của 
chủ nghĩa xã 
hội từ sau 
Chiến tranh 
thế giới thứ 
hai đến nay. 
 

Nhận biết 
– Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các 
nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
– Nêu được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực châu 
Á, khu vực Mỹ Latinh. 
– Nêu được nét chính về chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 đến 
nay. 
– Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc 
cải cách mở cửa của Trung Quốc. 

Thông hiểu 
– Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình chủ 
nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô. 
Vận dụng  

– Có ý thức trân trọng những thành tựu, giá trị của chủ nghĩa 
xã hội, sẵn sàng tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

3. Lịch sử 12 

Chủ đề Bài Mức độ kiến thức 

Chủ đề 2. 
ASEAN: 
NHỮNG 
CHẶNG 
ĐƯỜNG 
LỊCH SỬ 

Bài 5. Cộng 
đồng ASEAN: 
Từ ý tưởng đến 
hiện thực 

Nhận biết 
- Nêu được nét chính về ý tưởng, mục tiêu và kế hoạch xây dựng Cộng 
đồng ASEAN. 
- Trình bày được nội dung ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 

 
Chủ đề 3. 
 CÁCH 
MẠNG 
THÁNG 
TÁM NĂM 

Bài 6. Cách 
mạng tháng Tám 
năm 1945 
 

Nhận biết 
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của 
Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 
Thông hiểu 
- Phân tích được ý nghĩa và bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám 
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năm 1945.  
Vận dụng 
-Vận dụng những bài học kinh nghiệm trong cách mạng tháng Tám 1945 
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
- Đánh giá tác động của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Bài 7. Cuộc 
kháng chiến 
chống thực dân 
Pháp (1945 – 
1954) 
   

Nhận biết 
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 
-  Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống t.d 
Pháp. 
Thông hiểu 
- Phân tích được đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 
của Đảng. 
- Phân tích ý nghĩa của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân 
Pháp 1945 - 1954 
Vận dụng 
- Xác định được tầm vóc và giá trị thời đại của chiến thắng Điện Biên 
Phủ. 
- Rút ra bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. 

Bài 8. Cuộc 
kháng chiến 
chống Mỹ, cứu 
nước (1954 – 
1975) 

Nhận biết 
- Trình bày được nét khái quát về bối cảnh lịch sử, các giai đoạn phát 
triển chính của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 
Thông hiểu 
- Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
- Giải thích được những sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Vận dụng  
- Trân trọng, tự hào về truyền thống bất khuất của cha ông trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Bài 9.  Đấu 
tranh bảo vệ Tổ 
quốc từ sau 
tháng 4 năm 
1975 đến nay 

Nhận biết 
– Trình bày được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến 
chính của: cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam 
và biên giới phía Bắc (từ sau tháng 4/1975 đến đầu những năm 80 của 
thế kỉ XX), cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới 
phía Bắc và ở Biển Đông từ năm 1979 đến nay. 
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau 
tháng 4/1975 đến nay. 
Thông hiểu 
- Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau 
tháng 4/1975 đến nay. 
Vận dụng: 
- Phân tích được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử của các cuộc 
kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay. Trân trọng những bài 
học kinh nghiệm trong lịch sử và sẵn sàng góp phần tham gia bảo vệ Tổ 
quốc khi Tổ quốc cần. 

--- HẾT --- 



5 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo (báo cáo); 
- GVLS (thực hiện); 
- HS toàn trường (ôn tập); 
- Cô Loan (Tin) đăng Web; 
- Lưu TCM. 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 
 
 
 

Phan Văn Quang 
 


